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QUÝ I /2016
Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Bộ



Thực hiện kế hoạch bổ sung vốn tài liệu Thư viện Bộ Tư pháp năm 2016, Thư viện đã lập danh mục sách quý I. Kính đề nghị Lãnh đạo Văn phòng xem xét và duyệt mua. Cụ thể những tài liệu sau đây:

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Văn kiện Đảng toàn tập (tập 55)
	Đảng CS Việt Nam
	2015
	CTQG
	3
	290,000
	870,000

	2
	Văn kiện Đảng toàn tập (tập 56)
	Đảng CS Việt Nam
	2015
	CTQG
	3
	241,000
	723,000

	3
	Văn kiện Đảng toàn tập (tập 57)
	Đảng CS Việt Nam
	2015
	CTQG
	3
	225,000
	675,000

	4
	Văn kiện Đảng toàn tập (tập 58)
	Đảng CS Việt Nam
	2015
	CTQG
	3
	236,000
	708,000

	5
	Văn kiện Đảng toàn tập (tập 59)
	Đảng CS Việt Nam
	2015
	CTQG
	3
	115,000
	345,000

	6
	10 năm thực hiện công ước bảo vệ văn hóa phi vật thể của UNESCO
	Viện văn hóa nghệ thuật
	2015
	KHKT
	3
	235,000
	705,000

	7
	Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm Việt Nam kinh nghiệm Trung Quốc
	
	2015
	CTQG
	3
	67,000
	201,000

	8
	Chính sách xã hội - các vấn đề và lựa chọn theo hướng phát triển
	Phan Huy Đường
	2015
	ĐHQG
HN
	3
	119,000
	357,000

	9
	Lịch sử nghề Luật sư ở Việt Nam
	Phan Đăng Thanh
	2015
	THTP
HCM
	3
	200,000
	600,000

	10
	Hợp tác của Liên minh Châu Âu tại Việt Nam: Giải pháp tốt hơn cho các thách thức phát triển. Chương trình định hướng hỗ trợ đa niên cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020
	Mutrap
	2015
	Công thương
	3
	80,000
	240,000

	11
	Bộ luật dân sự (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	55,000
	165,000

	12
	Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	65,000
	195,000

	13
	Bộ luật tố tụng hành chính(sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	51,000
	153,000

	14
	Bộ luật hình sự (sửa đổi)    
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	75,000
	225,000

	15
	Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	70,000
	210,000

	16
	Luật an toàn thông tin mạng
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	12,000
	36,000

	17
	Luật khí tượng thủy văn
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	12,000
	36,000

	18
	Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	22,000
	66,000

	19
	Luật kế toán (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	13,000
	39,000

	20
	Luật thống kê (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	13,000
	39,000

	21
	Luật tạm giữ, tạm giam (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	13,000
	39,000

	22
	Bộ luật hành hải Việt Nam (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	32,000
	96,000

	23
	Luật trưng cầu ý dân (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	9,000
	27,000

	24
	Luật phí, lệ phí (sửa đổi)
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	12,000
	36,000

	25
	Luật quân nhân chuyên nghiệp và công dân, viên chức quốc phòng
	
	2016
	Tư Pháp
	3
	10,000
	30,000

	26
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
	Quốc hội
	2016
	Tư Pháp
	3
	14,000
	42,000

	27
	Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế
	TS.Nguyễn Hiền Phương
	2016
	Tư Pháp
	3
	64,000
	192,000

	28
	Công tác hòa giải ở cơ sở
	ThS. Quách Văn Dương
	2016
	Tư Pháp
	3
	66,000
	198,000

	29
	Pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay
	TS.Lê Đinh Mùi
	2016
	Tư Pháp
	3
	48,000
	144,000

	30
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luât
	PGS.TS.
Nguyễn Tất Viễn
	2016
	Tư Pháp
	3
	60,000
	180,000

	31
	Sổ tay công chứng - Quyển 4: Một số vấn đề cần lưu ý khi công chứng các hợp đồng dẫn tới việc chuyển dịch chủ sở hữu tài sản
	TS.Tuấn Đạo Thanh
	2016
	Tư Pháp
	3
	120,000
	360,000

	32
	Khung cửa tư pháp Tập V: Nụ cười bắt đầu ngày mới
	TS.LS.Phan Trung Hoài
	2016
	Tư Pháp
	3
	92,000
	276,000

	33
	Những quy định mới của Bộ luật Dân sự
	TS.Lê Hồng Hải
	2016
	Tư Pháp
	3
	165,000
	495,000

	34
	Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015
	Trần Thị Minh Hưởng
	2016
	Lao động
	3
	398,000
	1,194,000

	35
	Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015

	Trần Thị Minh Hưởng
	2016
	Lao động
	3
	398,000
	1,194,000

	36
	So sánh Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2009
	
	2016
	Lao động
	3
	350,000
	1,050,000

	37
	So sánh Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật dân sự năm 2009
	
	2016
	Lao động
	3
	350,000
	1,050,000

	38
	Hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống oan, sai và các văn bản liên quan đến điều tra hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự.
	
	2015
	Thế giới
	3
	350,000
	1,050,000

	39
	Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động 2000-2015
	
	2015
	VHTT
	3
	350,000
	1,050,000

	40
	Bình luận Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục, xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân
	
	2014
	Hồng Đức
	3
	350,000
	1,050,000

	41
	Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực (tập 1)
	
	2015
	Lao động
	3
	450,000
	1,350,000

	42
	Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực (tập 2)
	
	2015
	Lao động
	3
	430,000
	1,290,000

	43
	Tìm hiểu bình luận một số nội dung mới của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
	
	2015
	Lao động
	3
	335,000
	1,005,000

	44
	Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai – 350 câu hỏi đáp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  
	
	2015
	Lao động
	3
	350,000
	1,050,000

	45
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp
	
	2015
	Lao động
	3
	350,000
	1,050,000

	46
	Luật đầu tư công – Luật đấu thầu năm 2014. Các quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị
	
	2014
	Tài chính
	3
	335,000
	1,005,000

	47
	Nghiên cứu, đánh giá đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam
	Nguyễn Đình Liêm
	2015
	KHXH
	3
	70,000
	210,000

	48
	Sổ tay tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam
	Cục TT 

đối ngoại
	2016
	Công thương
	3
	
	

	49
	Sự kiến tạo xã hội về thực tại – khảo luận về xã hội học nhận thức
	
	2015
	Tri thức
	3
	125,000
	375,000

	50
	Phát triển và sáng tạo quản trị xã hội – kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam
	Hội đồng lý luận trung ương
	2015
	CTQG
	3
	66,000
	198,000

	51
	Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển ( 1946-2016) (Kỷ yếu hội thảo)
	Ban thường vụ Quốc hội
	2015
	CTQG
	3
	250,000
	750,000

	52
	Tự do kinh tế và chính thể đại diện
	F.A.Hayek
	2016
	Tri thức
	3
	35,000
	105,000

	53
	Một số vấn đề phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới luận cứ và giải pháp
	Phạm Xuân Nam
	2015
	KHXH
	3
	66,000
	198,000

	54
	Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới
	
	2015
	CTQG
	3
	350,000
	1,050,000

	55
	Triết học của tự do
	
	2016
	Tri thức
	3
	95,000
	285,000

	56
	Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới
	
	2016
	CTQG
	3
	55,000
	165,000

	57
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới 
	Giàng Seo Phử
	2016
	CTQG
	3
	250,000
	750,000

	58
	Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện tập 1
	Bộ nội vụ
	2016
	CTQG
	3
	425,000
	1,275,000

	59
	Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện tập 2
	Bộ nội vụ
	2016
	CTQG
	3
	420,000
	1,260,000

	60
	Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam
	Huỳnh Công Bá
	2016
	Thuận Hóa
	3
	387,000
	1,161,000

	61
	Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại kinh nghiệm của Indonesia
	Nguyễn Hồng Thu
	2016
	KHXH
	3
	58,000
	174,000

	62
	Một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
	TS. Nguyễn Quốc Toản
	2015
	Công thương
	3
	90,000
	270,000



	63
	Sổ tay tham gia ASEAN và AEC
	Ban chỉ đạo liên ngành về HNKTQT
	2015
	Công thương
	3
	120,000
	360,000

	64
	Cẩm nang về hội nhập Kinh tế Quốc tế
	Ban chỉ đạo liên ngành về HNKTQT
	2015
	Công thương
	3
	130,000
	390,000

	65
	Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do
	Ban chỉ đạo liên ngành về HNKTQT
	2015
	Công thương
	3
	
	

	66
	Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên

	Trần Hồng Hà
	2016
	CTQG
	3
	178,000
	534,000



	67
	Quốc hội khóa I (1946) Chuyện về các đại biểu Nhân dân ( 3 tập)
	ĐHKHXH và NV.HCM
	2016
	T.hợp TPHCM
	3
	45,000
	135,000

	68
	Nhà Lê Sơ (1428-1527) Với công cuộc chống nạn “sâu dân, mọt nước”
	Trần Đình Ba
	2016
	T.hợp TPHCM
	3
	80,000
	240,000

	69
	Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII
	Nguyễn Trọng Tấn
	2016
	T.hợp TPHCM
	3
	55,000
	165,000

	70
	Hoàng Quốc Việt tiểu sử
	
	2016
	CTQG
	3
	150,000
	450,000

	71
	Luật pháp
	Claude Frederic Bass
	2016
	Tri thức
	3
	55,000
	165,000

	72
	Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam
	Nguyễn Minh Tường
	2015
	KHXH
	3
	298,000
	894,000

	73
	Tương lai của cạnh tranh
	C.K Prahalad
	2015
	KHXH
	3
	120,000
	360,000

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng:

35,010,000


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


